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DANH MỤC CÁC NHIỆM VU HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

STT Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Lĩnh vực hỗ trợ Nội dung hỗ trợ Điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp
Căn cứ Nghị định 

80/2021/NĐ-CP

1 Chuyển đổi số doanh nghiệp

 Tư vấn giải pháp chuyển đổi số về 

quản trị, sản xuất, kinh doanh. Thuê, 

mua giải pháp chuyển đổi số. Ứng 

dụng nền tảng số.

Là DNNVV có nhu cầu chuyển đổi 

số. Giải pháp phục vụ trực tiếp hoạt 

động sản xuất kinh doanh. Có hồ sơ 

chứng minh chi phí.

Khoản 1, Khoản 2 Điều 

11  

2

Hỗ trợ hợp đồng tư vấn xác 

lập quyền sở hữu, bảo hộ 

quyền sở hữu trí tuệ của 

doanh nghiệp, tư vấn quản 

lý và phát triển sản phẩm; 

Hỗ trợ hợp đồng tư vấn 

chuyển giao công nghệ phù 

hợp với doanh nghiệp  

Tư vấn xác lập, quản lý, khai thác 

quyền sở hữu trí tuệ.

 Tư vấn chuyển giao công nghệ.

Hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật, hệ thống quản lý chất 

lượng.

 Hỗ trợ thử nghiệm, hoàn thiện sản 

phẩm mới, mô hình kinh doanh mới.

 Có nhu cầu đổi mới công nghệ, hoàn 

thiện sản phẩm.

Có hợp đồng tư vấn, dịch vụ hợp 

pháp.

 Nội dung hỗ trợ phù hợp chương 

trình hỗ trợ DNNVV.

Khoản 3, khoản 4 Điều 11 
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Trung tâm Xúc tiến đầu tư 

và Dịch vụ tài chính công - 

Sở Tài chính

Sở Công thương; Sở 

Nội vụ; các cơ quan,  

đơn vị, địa phương có 

liên quan

Hỗ trợ thông tin, tư vấn, 

phát triển doanh nghiệp

 Cung cấp thông tin về chính sách, 

pháp luật, thị trường; Hỗ trợ tư vấn 

về quản trị, tài chính, nhân sự, sản 

xuất, bán hàng, thị trường (không bao 

gồm tư vấn về thủ tục hành chính, 

pháp lý theo quy định của pháp luật 

chuyên ngành)

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt 

động theo pháp luật; Đáp ứng tiêu chí 

DNNV; Có nhu cầu sử dụng dịch vụ 

tư vấn.

Khoản 2 Điều 13
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Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và 

Đào tạo; Trung tâm Xúc 

tiến đầu tư và Dịch vụ tài 

chính công - Sở Tài chính

Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan
Phát triển nguồn nhân lực

Đào tạo quản trị doanh nghiệp. Đào 

tạo nghề, nâng cao kỹ năng lao động. 

Đào tạo chuyên sâu theo nhu cầu 

doanh nghiệp.

Học viên thuộc doanh nghiệp đủ điều 

kiện; Nội dung đào tạo phục vụ hoạt 

động sản xuất kinh doanh

 Điều 14 
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Sở Khoa học và Công nghệ 

/ Trung tâm hỗ trợ khởi 

nghiệp

Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan

DNNVV khởi nghiệp sáng 

tạo

 Hỗ trợ phát triển sản phẩm mới. Hỗ 

trợ hoàn thiện mô hình kinh doanh. 

Kết nối nhà đầu tư, tổ chức hỗ trợ 

khởi nghiệp. Tham gia cuộc thi, sự 

kiện khởi nghiệp sáng tạo.

Doanh nghiệp có: Sản phẩm hình 

thành từ ý tưởng sáng tạo; Công 

nghệ, mô hình kinh doanh mới; Khả 

năng tăng trưởng nhanh.

Điều 22

Sở Khoa học và Công nghệ
Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan

(Đính kèm Công văn số         /STC-ĐKKD ngày     /9/2026 của Sở Tài chính)
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6 Sở Công Thương
Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan

 Hỗ trợ thông tin, phát triển 

thương hiệu, kết nối và mở 

rộng thị trường; Xúc tiến 

thương mại, thương mại 

điện tử, mở rộng thị trường

Hỗ trợ đăng ký tài khoản bán hàng 

trên sàn thương mại điện tử; Hỗ trợ 

duy trì tài khoản trên sàn thương mại 

điện tử; Hỗ trợ tham gia hội chợ, triển 

lãm xúc tiến thương mại; Quảng bá 

sản phẩm, phát triển thương hiệu.

 Có sản phẩm/dịch vụ phù hợp;Có 

nhu cầu mở rộng thị trường; Có hồ sơ 

tham gia hoạt động xúc tiến thương 

mại.

Khoản 6 Điều 22
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Sở Công Thương; Sở Nông 

nghiệp và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan

Tham gia cụm liên kết 

ngành, chuỗi giá trị

Hỗ trợ đào tạo. Hỗ trợ nâng cao năng 

lực liên kết sản xuất và kinh doanh. 

Hỗ trợ thông tin, phát triển thương 

hiệu, kết nối và mở rộng thị trường. 

Hỗ trợ tư vấn về tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng. 

Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản 

xuất thử nghiệm, kiểm định, giám 

định, chứng nhận chất lượng

Doanh nghiệp tham gia cụm liên kết 

ngành hoặc chuỗi giá trị. Có liên kết 

với doanh nghiệp đầu chuỗi hoặc đối 

tác trong chuỗi.

Khoản 1; khoản 2; khoản 

3; khoản 4; khỏan 5 Điều 

25
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